
Danh sách đăng ký đề tài Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2025 - 2026

TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị tổ Môn dạy Tên đề tài SKKN Lĩnh vực Đề nghị công nhận cấp

1 Lê Trung Kiên 30/10/1973 NN-TC-QP GDTC Biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi
 số trong quản trị trường học của Hiệu trưởng trường THPT. Quản lý Thành phố

3 Hoàng Thị Vân 25/9/1984 Xã Hội Lịch Sử Sử dụng công nghệ AI vào tiết thực hành chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống 
Việt Nam( Lớp 11- bộ Cánh Diều) nhằm nâng cao hiệu quả bài học. Chuyên môn Thành Phố

4 Mai Thị Thuỳ Dương 26/08/1984 Xã Hội Lịch Sử Rèn luyện năng lực tự học cho học sinh thông qua một số tiết thực hành môn Lịch Sử lớp 
10 Chuyên môn Thành phố

5 Nguyễn Thị Thu Huyền 01/03/1978 Vật lí - Công nghệ Vật lý Thiết kế phương án dạy học bài: " TỔNG HỢP LỰC" Vật Lí Trường
6 Hà Thu Huyền 10/11/1987 Toán-Tin Toán Tăng cường hứng thú cho HS khi học hình không gian qua bài toán có nội dung thực tiễn Toán Trường

7 Vũ Thị Thu Thuỷ 08/12/1975 Xã Hội KT&PL Ứng dụng thiết bị số trong dạy học ôn tập thi THPT Quốc gia 2025 môn Giáo dục Kinh tế - 
Pháp luật KT&PL Thành phố

8 Lê Thị Nga 14/08/1979 Xã Hội KT&PL Sử dụng PP dạy học dự án nhằm phát huy phẩm chất, năng lực của HS trong Bài 6 lớp 11 - 
GDKT&PL - Bộ KNTT với CS KT&PL Thành phố

9 Nguyễn Thị Minh Châu 02/08/1973 Hóa - Sinh - CNNN Hóa học Những giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở 
trường THPT Quản lý Sở GD&ĐT

10 Nguyễn Thị Tuyết Lan 17/02/1985 Toán - Tin Tin Học Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lục trong chủ đề tổ 
chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin Tin học Hà Nội

12 Phạm Hồng Hiếu 09/03/1979 Hóa - Sinh - CNNN CNNN Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra đánh giá chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT quốc gia
13 Thân Thị Thu Hằng 10/09/1985 Hóa - Sinh - CNNN Sinh Học Thiết kế các hoạt động dạy học chuyên đề trao đổi chất và năng lượng Chuyên môn Thành phố
14 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/04/1976 NN- TC-QP Anh văn Xây dựng thói quen học ngoại ngữ  tự học thông qua các ứng dụng AI để luyện nói tại nhà Anh văn Thành phố
15 Đôn Thị Tuyết 17/01/1981 Toán - Tin Tin học Kỹ thuật chia để trị trong NNLT đối với công tác bồi dưỡng HSG Tin học Sở GD và ĐT

16 Nguyễn Thu Huyền 30/12/1987 Hóa - Sinh - CNNN Hóa học
Thiết kế và sử dụng phiếu học tập chủ đề cân bằng hoá học nhằm phát triển năng lực tự học 
của học sinh trong 
dạy học môn hoá học 11

Hóa học Trường

17 Ngô Minh Hiếu 17/06/1981 Toán - Tin Tin học Ứng dụng AI để tạo tài liệu dạy học trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học Thành Phố
18 Trần Thị Thanh Hiên 21/11/1982 Ngữ Văn Ngữ Văn  Sáng tạo văn bản đa phương thức số trong đổi mới dạy học môn Ngữ Văn    Ngữ Văn Thành Phố
19 LÊ THỊ HẠNH 22/04/1972 Ngữ Văn Ngữ Văn Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin Ngữ Văn Trường
20 Đỗ Thị Mai 29/11/1988 Vật lí - Công nghệ Vật lý Tổ chức dạy học Stem chủ đề: Chuyển động bằng phản lực Vật Lý Sở GD và ĐT

21 Vũ Thị Hà Giang 24/12/1978 Vật lí - Công nghệ Vật lí Phát huy phẩm chất, năng lực học sinh thông qua dạy học Stem "Máy phát điện xoay chiều 
mini" Vật Lý Sở GD và ĐT

22 Chu Thị Hiền Minh 02/03/1979 Toán-Tin Toán Vận dụng tính chất của hàm số để giải toán Toán học Trường
23 Nguyễn Nguyệt Huệ 04/09/1983 Vật lí - Công nghệ Vật lý ứng dụng AI đào tạo Chatbot để ra đề ôn luyện THPT Quốc gia cho Học sinh vật lý thành phố
24 Nguyễn Thị Thanh Giang 20/8/1981 Ngữ Văn Ngữ Văn Rèn luyện kĩ năng viết nghị luận văn học cho HS THPT Ngữ Văn Trường
25 Nguyễn Thị Mai Trang 09/02/1983 Ngữ Văn Ngữ Văn Phát triển năng lực, phẩm chất học sinh qua dạy học dự án thể loại hài kịch. Ngữ Văn Trường
26 Đặng Thị Liễu 04/03/1979 Ngữ Văn Ngữ Văn Phát triển năng lực, phẩm chất học sinh qua dự án thể loại chèo, tuồng Ngữ Văn Trường
27 Nguyễn Thị Mai Ạnh 31/07/1986 Toán - Tin Toán  phương pháp tọa độ hóa tính khoảng cách trong hình học không gian Toán học Thành phố

28 Nguyễn Thị Thu Trang 13/09/1979 Ngữ văn Ngữ Văn Phát triển năng lực giao tiếp và kĩ năng quản lí cảm xúc qua hoạt động thảo luận nhóm 
trong dạy đọc hiểu văn bản.  Ngữ văn Trường

29 Đỗ Thanh Thảo 02/05/1978 Xã Hội Lịch sử "Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam” - Chương trình Lịch sử 10".Lịch sử Thành phố
30 Trần Ngọc Mai 11/09/1986 Xã hội Địa lí Xây dựng và sử dung bài tập thực tiễn trong dạy học Địa lí 10 THPT Địa lí Thành phố
31 Nguyễn Thị Thủy 03/08/1980 Xã hội Địa lí Phát triển năng lực, phẩm chất học sinh qua dự án "Thiết kế Infographic" phục vụ học tập Địa lí cấp THPTĐịa lí Thành phố
32 Ngô Văn Đường 18/11/1966 Văn Phòng Bảo vệ Một số biện pháp BVAN an toàn phòng chống BLHĐ trong nhà trường THPT Bảo vệ  Trường
33 Nguyễn Văn Khiêm 19/9/1968 Văn Phòng Bảo vệ Một số biện pháp BVCC trong nhà trường THPT Bảo vệ Trường
34 Trần Văn Hiền 21/12/1978 Văn Phòng Bảo vệ Phương pháp BV mục tiêu trong nhà trường Bảo vệ Trường
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35 Đặng Việt Hùng 22/8/1987 Văn Phòng Bảo vệ Một số biện pháp trong công tác PCCC CHCN trong nhà trường Bảo vệ Trường
36 Đinh Thị Phương Nga 18/02/1984 Vật lí - KTCN Vật lí Tổ chức dạy học Stem chủ đề: Vật lí nhiệt nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh Vật lí Sở GD và ĐT
37 Khúc Thị Lan Anh 12/01/1983 Văn  phòng Thủ quỹ Một số biện pháp trong công tác quản lý thu chi quỹ tiền mặt Thủ quỹ Sở GD và ĐT
38 Mạc Thị linh Chi 17/12/1974 Văn  phòng Kế Toán Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc trong trường THPT Sở GD và ĐT
39 Mai Trúc Giang 29/9/1975 Văn  phòng Văn Phòng Nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ trong trường học Sở GD và ĐT
40 Nguyễn Chí Dũng 17/6/1973 Văn  phòng Y Tế Một số giải pháp nâng cao sức khỏe học sinh trong trường THPT Y tế Sở GD và ĐT
41 Đặng Thị Quỳnh Văn  phòng Lao Công Nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh trường học Lao công Trường

42 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/7/1984 Vật lí - KTCN Vật lí Tổ chức dạy học bài "Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo" theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh.Vật lí Sở GD và ĐT
43 Lê Thị Thuý 10/09/1976 Ngữ văn Ngữ văn  Về cách đọc hiểu Thơ Nôm Đường luật Ngữ văn Sở GD và đào tạo 
44 Ngô An Lạc 20/09/1980 Toán Tin Tin Học Hệ thống thuật toán giảng dạy học sinh giỏi Tin Học 12 Tin Học Sở GD và ĐT
45 Nguyễn Thị Hạnh Chi 13/11/2001 Ngữ văn Ngữ văn Một số phương pháp dạy học Đọc hiểu truyện ngắn hiện đại theo hướng phát triển năng lực HS Chuyên môn - Ngữ văn Cấp trường 
46 Nguyễn Cao Khánh 03/04/1984 Ngữ văn Ngữ văn Thiết kế mô hình tế bào thực vật, động vật, vi khuẩn sinh học 10 Chuyên môn - Ngữ văn Sở GD và ĐT
47 Nguyễn Diệu Huyền 27/10/1984Ngoại Ngữ-GDTC-GDQP Tiếng Anh Teaching vocabulary effectively Tiếng Anh Sở GD & ĐT
48 Kim Thị Ly 05/06/1989 NN- GDTC- GDQPAN GDQP Kĩ thuật sơ cứu vết thương- GDQP AN 10 GDQP trường
49 Nguyễn Hải Anh 22/08/1988 Ngữ Văn Ngữ Văn Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ tự do cho Hs lớp 10 Ngữ Văn Trường
50 Đào Thị Dung 29/10/1978 Ngữ văn Ngữ văn Rèn kĩ năng phản biện khi viết bài văn nghị luận Ngữ văn Trường
51 Nguyễn Khắc Láng NN-GDTC- GDQP GDTC Kĩ thuật phát cầu cao tay GDTC TRƯỜNG
52 Hoàng Hải Tùng NN- GDTC- GDQPAN GDTC Cầu lông GDTC TRƯỜNG
52 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 31/12/1983 NN-GDTC-GDQPAN Tiếng Anh Reading skills
53 Đào Nguyên Huy 14/12/1980 NN- GDTC- GDQPAN GDTC Kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay chéo sân GDTC trường
54 Hoàng Thị Thu Hiền NN-GDTC- GDQP GDQP Nâng cao chất lượng tự học môn GDQP GDQP TRƯỜNG
55 Phạm Thị Thùy Trang 01/04/1983 NN-GDTC- GDQP Tiếng Anh Teaching writing effectively Tiếng Anh Cấp trường 
56 Đô Thị Thu Thảo 25/12/1969 Vật lí - KTCN Vật lí Vận dụng linh hoạt các phương pháp giải bài tập dao động điều hòa Vật lí Cấp trường 

57 Chử Thị Thuý Hiên 13/01/1985 NN-GDTC-GDQPAN Tiếng Anh Applying Active Teaching Techniques in Teaching English Reading Comprehension Skills for Grade 11 Students under the Global Success CurriculumTiếng Anh Sở GD & ĐT

58 Cao Thị Thùy 13/9/1978 Xã hội Địa lí địa phương  Sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh trong giảng dạy địa lí địa phương ĐLĐP Thành phố
59 Hà Thị Diệp Lê 26/11/1979 Ngữ Văn Ngữ Văn Rèn kĩ năng đọc hiểu truyện hiện đại Ngữ Văn Sở GD & ĐT
60 Lê Hồng Linh 07/01/1977 NN-GDTC-GDQP Tiếng Anh Teaching Reading effectively Tiếng Anh Trường
61 Đỗ Thị Quỳnh Liên 09/06/1987 Hóa - Sinh - CNNN Hóa học Xây dựng và bài tập tiếp cận PISA trong dạy học phần dẫn xuất của Hydrocarbon, hóa học 11 Hóa học Sở GD & ĐT
62 Lê Thị Nhung 20/12/1983 Vật Lý- CNCN CNCN Sử dụng sơ đồ khối để dạy nguyên lý làm việc một số hệ thống của động cơ đốt trong CNCN Trường
63 Nguyễn Thị Hồng Quỳnh 09/04/1979 NN-GDTC-GDQP Tiếng Anh Teaching Reading Sills Tiếng Anh Trường
64 Quách Thị Trang 27/03/1993 Xã Hội GDKT&PL Tăng cường sử dụng công nghệ số nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Trường
65 Phùng Thuỳ Oanh 31/12/1977 NN-GDTC-GDQP Tiếng Anh Teaching reading skills effectively
66 Đỗ Thị Thu Huyền 09/04/1979 Xã hội Lịch sử Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong tiết thực hành chủ đề 3 lớp 10- Bộ sách Cánh DiềuLịch sử THPT Nguyễn Gia Thiều
67 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 07/12/1984 Xã Hội Địa lí Tổ chức hoạt động khởi động hiệu quả trong tiết địa lí ở cấp THPT Địa lí THPT Nguyễn Gia Thiều
68 Phạm Thị Kiều Anh 13/11/1983 Hoá Sinh Công nghệ Hoá Học Kinh nghiệm dạy học theo góc trong các giờ Hoá học lớp 12 Hoá Học Trường
69 Nguyễn Thị Minh Hải 20/02/1980 Toán Tin Toán Ứng dụng AI trong dạy học Toán Trường
70 Nông Quỳnh Giao 07/03/1985 Toán Tin Toán Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học dự án các bài toán thực tiễnToán Trường
71 Đỗ Hồng Giang Hoá -Sinh- CN Hoá học Ứng dụng công nghệ sinh học vào lên men chuyển hóa phế liệu vỏ tôm thành 1 số sản phẩm có giá trị đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.
72 Bùi Thanh Thủy 08/04/1978 NN-GDTC-GDQP Tiếng Anh How to teach speaking skill effectively Tiếng Anh Trường 
73 Nguyễn Quốc Hoàn 11/4/1982 Toán Tin Toán Một số kinh nghiệm dạy học toán chương trình GDPT 2018 Toán Sở GD & ĐT
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74 Nguyễn Thị Kim Dung 16/11/1984 Toán Tin Toán Một số kinh nghiệm dạy học giải phương trình Toán Trường 
75 Trần Thị Hằng 12/08/1981 Hóa - Sinh - CNNN Hóa học Một số kinh nghiệm dạy học bài lập CTPT HCHC lớp 11 
76 Phạm Thanh Dung 10/10/1983 Toán Tin Toán Ứng dụng xác suất thống kê vào các bài toán thực tế Toán Trường 
77 DOAN NGOC HA 10/09/1978 Toan.Tin Toan  Cac bai toan ve dai so to hop
78 Vương Đức Huy 20/03/1979 Toán Tin Toán Giải các bài toán không gian bằng phương pháp tọa độ Toán Trường 
79 Trần Thu Thảo 16/07/1987 Toán Tin Toán Ứng dụng thực tế của nguyên hàm tích phân Toán

80 Ngô Thị Kim Tuyến 09/11/1970 Hóa - Sinh - CNNN Hóa học
Xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn cho học sinh lớp 12 

 môn Hoá học Chuyên môn Trường


